	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phụ lục số 05

	TỔNG HỢP BỔ SUNG KINH PHÍ TRỢ CẤP LƯƠNG 
THEO NGHỊ ĐỊNH 22/2011/NĐ-CP, KINH PHÍ 
PHỤ CẤP 10% THEO NGHỊ ĐỊNH 57/2011/NĐ-CP, 
KINH PHÍ PHỤ CẤP 30% KHỐI ĐẢNG 
THEO HƯỚNG DẪN 05/HD/BTCTW 

	(Kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Đồng Nai) 


	ĐVT: Triệu đồng 

	STT
	Huyện, thị,
 thành phố
	Kinh phí bổ sung trợ cấp lương  theo NĐ 22/CP
	10% phụ cấp 
công vụ
	30% phụ cấp 
khối Đảng
	Tổng cộng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	Khối tỉnh
	21.349
	4.911
	2.889
	29.149

	Trong đó
	
	
	
	

	
	- Khối Đảng (Văn phòng Tỉnh ủy)
	-
	574
	1.636
	2.210

	
	- Khối đoàn thể
	553
	401
	1.253
	2.207

	II
	Khối huyện
	36.955
	6.188
	4.940
	48.083

	01
	Long Khánh
	1.928
	1.065
	759
	3.752

	02
	Trảng Bom
	3.121
	617
	617
	4.355

	03
	Thống Nhất 
	-
	1.394
	614
	2.008

	04
	Cẩm Mỹ
	7.895
	934
	533
	9.362

	05
	Long Thành
	5.582
	506
	672
	6.760

	06
	Tân Phú
	10.432
	682
	1.087
	12.201

	07
	Định Quán
	7.997
	990
	658
	9.645

	Tổng cộng
	58.304
	11.099
	7.829
	77.232


